
TUẦN 4  (Từ ngày 25 / 9 - 29 / 9 / 2023)           Lớp: 1A3 
 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

25/9 

 

 

Sáng 

1 4 HĐTN   

2 37 Tiếng Việt Bài 11: I i K k (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh   

4 38 Tiếng Việt Bài 11: I i K k (T2) BGĐT, vở TV 

 

 

Chiều 

5 4 GDATGT Bài 4: Ngồi an toàn trên các phương tiện 

giao thông. 

 

6 40 HDH   

7  Âm nhạc Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa. Ôn tập đọc nhạc  

Ba 

25/9 

 

 

Sáng 

1 4 Đạo đức Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ BGĐT 

2 39 Tiếng Việt Bài 12: H h L l (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 10 Toán So sánh số (T1) BGĐT 

4  HĐTV Đọc sách ở thư viện BGĐT 

 

Chiều 

5 40 Tiếng Việt  Bài 12: H h L l (T2) BGĐT, vở TV 

6 41 Tiếng Việt   Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH   

Tư 

27/9 

 

 

Sáng 

1 42 Tiếng Việt Bài 13: U u Ư ư (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 43 Tiếng Việt Bài 13: U u Ư ư (T2) BGĐT, vở TV 

3  Tiếng Anh Unit 1: Family  

4  GDTC Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 3) 

 

 

Chiều 

5  HDH   

6 7 TNXH An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà(T1) BGĐT 

7 5 HĐTN Bài 2: Những việc không nên làm trong giờ 

học, giờ chơi (Tiết 2) 

BGĐT 

Năm 

28/9 

 

 

Sáng 

  Toán - TA Unit 1: Family  

2 44 Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 11 Toán Bài học STEM: Bài 2: Dụng cụ  so sánh 

trong phạm vi 10(T1) 
BGĐT, Bộ ĐDT 

4 45 Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh (T2) BGĐT, vở TV 

 

 

Chiều 

5 46 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH   

7 8 THXH   An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà(T2) BGĐT 

Sáu 

 

29/9 

 

 

Sáng 

1 47 Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT 

2  
Mĩ Thuật 

Trưng bày và nêu được tên sản phẩm bước đầu 

nêu được cảm nhận về hình ảnh ở sản phẩm. 

 

3  GDTC  Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, 

điểm số (Tiết 1) 

 

4 12 Toán Bài học STEM: Bài 2: Dụng cụ  so sánh 

trong phạm vi 10(T2) 
BGĐT,Bảng 

nhóm 

 

Chiều 

5 48 Tiếng Việt Bài10: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT 

6  HDH     

7 9 HĐTN Sơ kết tuần 4. Kế hoạch tuần 5 Số thi đua 

 

 



 

 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

                      Ngày 13 tháng 9 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

Bùi Thị Kim Oanh 


